
Ủy ban nhân dân xã Ia Đal Mẫu biểu số: 116/CK-TC-NSNN

BIỂU CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU Quyết toán NỘI DUNG CHI Quyết toán

A 2 B 5
Tổng số thu 38.795.543.354 Tổng chi ngân sách 38.597.948.870

I.Các khoản thu xã hưởng 100% 31.261.000 I. Chi đầu tư phát triển 89.115.000
II. Các khoản thu phân theo tỉ lệ (%) II.Các khoản chi thường xuyên 20.632.864.888
III. Thu bổ sung ngân sách cấp trên 33.677.234.000 III.Chi chuyển nguồn sang năm sau 17.819.174.982
- Thu bổ sung cân đối 8.254.460.000 IV. Chi nộp trả 56.794.000
- Thu bổ sung có mục tiêu 25.422.774.000
IV. Thu kết dư năm trước 297.052.876
V. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 4.789.995.478

Kết dư ngân sách: 197.594.484
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Ủy ban nhân dân xã Ia Đal Mẫu 117/CK-TC-NSNN

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)
Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG
Dự  toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu
NSNN Thu NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
Tổng số thu ngân sách xã 18.752.060.000 18.653.460.000 40.441.171.215 38.795.543.354 215,66 207,98

I Các khoản thu 100% 34.000.000 33.000.000 35.681.140 31.261.000 104,94 95
- Phí, lệ phí 28.000.000 28.000.000 31.261.000 31.261.000 111,65 112
- Thu khác 6.000.000 5.000.000 4.420.140

II Các khoản thu phân chia theo
tỷ lệ phần trăm (%) 98.100.000 500.000 1.641.207.721 0 1672,99 0

1 Các khoản thu phân chia (1) 28.800.000 500.000 86.020.634 0 298,68 0
- Lệ phí trước bạ 28.800.000 500.000 86.020.634 298,68 0

2 Các khoản thu phân chia khác
do tỉnh quy định 69.300.000 0 1.555.187.087 0 2244,14

Thuế GTGT và TNDN 69.300.000 1.484.116.866 2141,58
Thuế thu nhập cá nhân 71.070.221

III Thu chuyển nguồn 4.789.995.478 4.789.995.478
IV Thu kết dư ngân sách năm trước 297.052.876 297.052.876
V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 18.619.960.000 18.619.960.000 33.677.234.000 33.677.234.000 181 181
- Bổ sung cân đối ngân sách 8.254.460.000 8.254.460.000 8.254.460.000 8.254.460.000
- Bổ sung có mục tiêu 10.365.500.000 10.365.500.000 25.422.774.000 25.422.774.000
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Ủy ban nhân dân xã Ia Đal Mẫu biểu số 118/CKTC-NSNN

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng
số

ĐTP
T TX

1 2 3 4 5 6 7 8=
5/2

9=
6/3

10=
7/4

Tổng chi 56.693.638.336 89.115.000 56.604.523.336 37.910.492.605 89.115.000 37.821.377.605 67 0 67
I. Chi đầu tư phát triển 89.115.000 89.115.000 89.115.000 89.115.000
II. Chi thường xuyên 56.604.523.336 0 56.604.523.336 38.508.833.870 0 37.821.377.605 68 67
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn
xã hội 1.605.829.373 0 1.605.829.373 1.407.963.826 0 1.407.963.826 88 88

- Chi dân quân tự vệ 1.542.829.373 1.542.829.373 1.344.983.826 1.344.983.826 87 87
- Chi trật tự an toàn xã hội 63.000.000 63.000.000 62.980.000 62.980.000 99,97 99,97
2. Chi giáo dục
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
4. Chi y tế
2. Chi văn hóa, thông tin 13.500.000 13.500.000 13.463.442 13.463.442 100 100
3. Chi phát thanh, truyền thanh 0
3. Chi thể dục, thể thao 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 100 100
4. Chi bảo vệ môi trường 18.000.000 18.000.000 17.600.000 17.600.000 98 98
5. Chi các hoạt động kinh tế 0 0
5. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 34.514.778.192 34.514.778.192 17.549.432.320 0 16.861.976.055 51 49
Trong đó: Quỹ lương
5.1. Quản lý Nhà nước 32.421.140.413 32.421.140.413 16.069.948.037 16.069.948.037 50 50
5.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 949.498.300 949.498.300 558.336.459 558.336.459 59 59
5.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 294.242.936 294.242.936 239.724.078 17.089.928 81 6
5.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 218.880.296 218.880.296 173.146.636 12.070.125 79 6
5.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 210.880.296 210.880.296 181.805.136 8.823.160 86 4
5.6. Hội Cựu chiến binh 180.180.336 180.180.336 136.789.764 6.026.136 76 3
5.7. Hội Nông dân 239.955.615 239.955.615 189.682.210 189.682.210 79 79
6. Chi cho công tác xã hội 121.900.000 121.900.000 102.400.000 0 102.400.000 84 84
- Khác 121.900.000 121.900.000 102.400.000 102.400.000 84 84
7. Chi khác 2.485.365.789 2.485.365.789 1.528.505.300 1.528.505.300 62 62
8. Dự phòng 12.475.000 12.475.000
9. Chi nộp trả ngân sách 56.794.000 56.794.000
10. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 17.819.174.982 17.819.174.982 17.819.174.982 17.819.174.982
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Ủy ban nhân dân xã Ia Đal Mẫu biểu số 119/CKTC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

Đơn vị:đồng

STT Tên công trình Thời gian
KH-HT

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực hiện
năm 2023

Giá trị đã thanh toán năm 2023

Ghi chú
Tổng số

Trong đó:
nguồn đóng góp

của dân
Tổng số

Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn đóng
góp

Tổng số 89.115.000 0 89.115.000 89.115.000 0 89.115.000 0

1 Công trình chuyển tiếp 0 0 0 0 0 0 0

2 Công trình khởi công mới 89.115.000 0 89.115.000 89.115.000 0 89.115.000 0

Đối ứng Chương trình MTQG phát
triển KTXH vùng ĐB DTTS và miền
núi từ kết dư ngân sách năm trước

Đường GTNT thôn Chư Hem (đường
vào Dốc Đỏ)

2023-
2024 89.115.000 89.115.000 89.115.000 89.115.000
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